
 Tăng Giảm

TỔNG CỘNG 23,134,000,000 1,071,000,000 77,000,000 24,128,000,000

I. KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 21,851,000,000 1,071,000,000 0 22,922,000,000

 1. Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 5,454,000,000 0 0 5,454,000,000

 - Quỹ lương (bao gồm cả kinh phí tăng 

lương theo NĐ số 24/2024/NĐ-CP)
4,374,000,000 0 0 4,374,000,000

- Kinh phí quản lý hành chính 1,080,000,000 0 0 1,080,000,000

 2. Kinh phí không thực hiện chế độ tự 

chủ  
9,017,000,000 1,071,000,000 0 10,088,000,000

 - Quỹ tiền thưởng theo Nghị định số 

73/2024/NĐ-CP
273,000,000 0 0 273,000,000

  - Chi chuyên môn nghiệp vụ 8,744,000,000 1,071,000,000 0 9,815,000,000

3. Các nhiệm vụ chương trình Đề án, dự 

án
7,380,000,000 0 0 7,380,000,000

II. KINH PHÍ CHI SỰ NGHIỆP VĂN 

HÓA THÔNG TIN 
1,283,000,000 0 77,000,000 1,206,000,000

 1. Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 639,000,000 0 77,000,000 562,000,000

 - Quỹ lương (bao gồm cả kinh phí tăng 

lương theo NĐ số 24/2024/NĐ-CP)
559,000,000 0 77,000,000 482,000,000

- Chi thường xuyên theo định mức 80,000,000 0 80,000,000

 2. Kinh phí không thực hiện chế độ tự 

chủ  
644,000,000 0 0 644,000,000

 - Quỹ tiền thưởng theo Nghị định số 

73/2024/NĐ-CP
44,000,000 0 0 44,000,000

  - Chi chuyên môn nghiệp vụ 600,000,000 0 0 600,000,000

(Kèm theo Quyết định số 183/QĐ-NV ngày 14/11/2025 của Sở Ngoại vụ Thành phố Hải Phòng)

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

(Theo Quyết định số 4132/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung
Dự toán giao đầu 

năm 2025

Điều chỉnh Dự toán sau điều chỉnh 

2025
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